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BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG 

ボーナス支払いスケジュール 
BONUS PAYMENT SCHEDULE 

Quý.....năm 2024 

四半期...2024 
Quarter... 2024 

                                                            

Số:.......… 

番号:....... 

No.:.......... 

 

 

STT 

番

号 

No 

Họ và tên 
 

フルネーム 

Full name 

Chức vụ 

位置 

Position 

Bậc lương 

給与水準 

Pay Scale 

Mức thưởng 

ボーナス額 

Bonus Amount 

Ghi chú 

 

注記 

Note 

Xếp loại thưởng 

ボーナスの分類 

Bonus 

Số tiền 

額 

Amount 

Ký nhận 

受領書の署名 

Receipt Signature 



Classification 

        

        

        

        

        

        

 

Cộng 

追加 

Add 

x x x  x  

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ):.......................................................… 

合計金額（文字で書かれたもの）：..................... 

Total amount (written in words):............................................…..... 

 

Ngày... tháng... năm 2024 

日付...月...2024 年 

Date... Month... year 2024 

Người lập biểu 

スケジュールメーカー 

Schedule maker 

Kế toán trưởng 

会計主任 

Chief accountant 

Giám đốc 

監督 

Director 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 



(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name) 

 


